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TRÍCH: ĐIỀU LỆ  

Thi đấu môn Kéo co Đại hội Thể thao thành phố Hải Phòng 

 lần thứ X năm 2025 - 2026 

––––––––– 

 

Ngày 02/10/2025 Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố 

Hải Phòng đã ban hành Điều lệ Đại hội TDTT thành phố Hải Phòng lần thứ X 

năm 2025 - 2026. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trích dẫn Điều lệ thi đấu môn 

Kéo co Đại hội TDTT thành phố Hải Phòng lần thứ X năm 2025 - 2026 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

(Theo quy định tại Điều 3 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao 

thành phố Hải Phòng lần thứ X năm 2025 và các thông báo bổ sung của Ban 

tổ chức Đại hội). 

 1. Đối tượng: 

 Các xã, phường, đặc khu và các ngành, đơn vị: Công an, Quân đội của thành 

phố được thành lập một đội tuyển tham dự thi đấu ở Đại hội với tư cách ngang 

nhau. 

 - Các vận động viên phải có chuyên môn, đã tập luyện môn Kéo co. 

 2. Tiêu chuẩn dự thi 

 - Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, không trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử theo quyết 

định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không trong thời gian thi hành án hình 

sự theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không trong thời gian 

bị cấm thi đấu của Liên đoàn, Hội, Hiệp hội Thể thao thành phố, quốc gia. 

 - Có đủ sức khỏe thi đấu thể thao (Theo xác nhận của cơ quan y tế có thẩm 

quyền). 

 - Thường trú tại Hải Phòng (theo căn cước công dân hoặc căn cước) tính từ 

tháng 9 năm 2023 trở về trước. ( Ban tổ chức có quyền yêu cầu VĐV cung cấp, 

trích xuất thông tin trên hệ thống VNeID của vận động viên trong trường hợp có 

khiếu nại, tố cáo về nhân sự trong giải đấu ) 

 - Mỗi vận động viên chỉ được quyền thi đấu cho 01 đơn vị. 



- Vận động viên đang hưởng chế độ dinh dưỡng, tiền công, tiền lương tại 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Phòng được về thi đấu cho các địa 

phương, trừ các đối tượng sau: 

- Vận động viên đạt cấp I, kiện tướng quốc gia từ năm 2024 trở lại đây. 

 - Vận động viên đang tập huấn đội tuyển trẻ, dự tuyển quốc gia. 

 3. Thứ tự ưu tiên VĐV: 

 - Các ngành chỉ được chọn các vận động viên thuộc ngành đang trực tiếp 

quản lý trên địa bàn thành phố. 

 - Vận động viên được đăng ký thi đấu cho địa phương nơi vận động viên 

đăng ký thường trú. 

 * Các xã, phường, đặc khu được ưu tiên chọn vận động viên thường trú trên 

địa bàn quản lý. Trường hợp vận động viên không có tên trong danh sách đăng ký 

thi đấu của đơn vị quản lý nơi đang thường trú thì có thể thi đấu cho địa phương, 

đơn vị khác. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian Khai mạc và thi đấu: Từ ngày 18/04/2026 đến ngày 19/4/2026.          

- Ban Tổ chức bố trí cho các đoàn cân thử vận động viên từ 14h00 ngày 

17/04/2026 tại Nhà thi đấu phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Họp chuyên môn từ 9h00p ngày 14/4/2026 tại phòng họp tầng 5, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng. (Lịch này thay giấy mời). 

2. Địa điểm Khai mạc và thi đấu: Nhà thi đấu phường Thủy Nguyên. 

 III. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

(Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao 

thành phố Hải Phòng lần thứ X năm 2025 và các thông báo bổ sung của Ban 

tổ chức Đại hội). 

- Các đơn vị phải nộp đăng ký theo đúng mẫu của Ban Tổ chức về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trước 10 ngày theo lịch thi đấu cụ thể của từng môn. 

- Đăng ký thi đấu phải bằng văn bản có dấu, chữ ký của lãnh đạo phòng 

Văn hóa - Xã hội (hoặc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm 

sự nghiệp công) các đơn vị. Đối với ngành Công an, Quân đội phải có dấu, chữ 

ký của lãnh đạo đơn vị chủ quản. 

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu thể thao của cơ quan y tế có thẩm 

quyền. 

- Vận động viên dưới 14 tuổi phải có bản sao học bạ (dán ảnh) có dấu giáp 

lai của nhà trường; vận động viên trên 14 tuổi phải nộp căn cước công dân bản 



photo có mã QR và mang theo bản gốc để đối chiếu. Trường hợp mất CCCD có 

thể chứng thực qua VnID hoặc hộ chiếu để xác minh. 

- Nếu vận động viên trong ngành Công an, Quân đội phải có chứng minh 

thư của ngành. 

- Mỗi vận động viên tham dự giải nộp 02 ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp trong 

thời gian 06 tháng trở lại đây tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi đấu từng môn) để 

làm thẻ thi đấu Đại hội. 

1. Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 11/04/2026. 

 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch (Toà nhà C, Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu Đô thị Bắc 

Sông Cấm, phường Thủy Nguyên). 

3. Ban Tổ chức sẽ không chấp thuận cho thi đấu đối với các đoàn gửi đăng 

ký muộn hơn thời gian quy định trên và không đúng theo mẫu đăng ký của ban tổ 

chức. 

 IV. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU. 

1. Nội dung thi đấu 

1.1. Nội dung trong nhà 08 người: 03 hạng cân. 

* Số lượng: Mỗi đội được đăng ký 12 vận động viên và 01 chỉ đạo viên cho 

mỗi hạng cân thi đấu. 

- Đội nam: hạng cân đến 560kg. 

- Đội nữ: hạng cân đến 520kg. 

- Đội nam, nữ phối hợp: hạng cân đến 540kg. 

* Đội kéo co chính thức khi thi đấu gồm 08 vận động viên, một đội không 

được thi đấu tiếp khi số vận động viên ít hơn 07 vận động viên. Trường hợp trận 

đấu đang diễn ra có vận động viên trong đội bị chấn thương và đội đó đã hết quyền 

thay người thì đội đó vẫn được tiếp tục thi đấu 07 người. 

1.2. Nội dung trong nhà 06 người: 03 hạng cân. 

* Số lượng: Mỗi đội được đăng ký 08 vận động viên và 01 chỉ đạo viên cho 

mỗi hạng cân thi đấu. 

- Đội nam: hạng cân đến 480kg. 

- Đội nữ: hạng cân đến 440kg. 

- Đội nam, nữ phối hợp: hạng cân đến 460kg. 

* Đội kéo co chính thức khi thi đấu gồm 06 vận động viên, một đội không 

được thi đấu tiếp khi số vận động viên ít hơn 05 vận động viên. Trường hợp trận 

đấu đang diễn ra có vận động viên trong đội bị chấn thương và đội đó đã hết quyền 

thay người thì đội đó vẫn được tiếp tục thi đấu 05 người. 



1.3. Nội dung trong nhà 04 người: 03 hạng cân. 

* Số lượng: Mỗi đội được đăng ký 06 vận động viên và 01 chỉ đạo viên cho 

mỗi hạng cân thi đấu. 

- Đội nam: hạng cân đến 320kg. 

- Đội nữ: hạng cân đến 300kg. 

- Đội nam, nữ phối hợp: hạng cân đến 310kg. 

* Đội kéo co chính thức khi thi đấu gồm 04 vận động viên, một đội không 

được thi đấu tiếp khi số vận động viên ít hơn 03 vận động viên. Trường hợp trận 

đấu đang diễn ra có vận động viên trong đội bị chấn thương và đội đó đã hết quyền 

thay người thì đội đó vẫn được tiếp tục thi đấu 03 người. 

2. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham gia thi đấu ở 

từng hạng cân, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu và công bố tại buổi 

họp chuyên môn (thi đấu loại trực tiếp hoặc thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm). 

3. Trang phục thi đấu: Mỗi đội tham gia thi đấu phải chuẩn bị 01 bộ trang 

phục thi đấu theo quy định của luật (in tên đơn vị mình sau áo). 

4. Luật thi đấu: Thi đấu theo Luật thi đấu Kéo co do Cục Thể dục thể thao 

Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2010. 

V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

* Giải đội: Ban Tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động 

viên đạt thứ hạng nhất, nhì, ba ở mỗi hạng cân. 

* Giải đoàn: 

- Đơn vị được tính giải toàn đoàn phải tham gia (đủ 03 nội dung: 08 người, 

06 người, 04 người) mỗi nội dung 01 hạng cân. 

- Thành tích giải toàn đoàn tính theo thứ tự sau:  

+ Tổng huy chương vàng giải đội nhiều hơn xếp trên, nếu huy chương vàng 

giải đội bằng nhau xét đến huy chương bạc giải đội, nếu huy chương bạc giải đội 

bằng nhau xét đến huy chương đồng giải đội. 

+ Nếu vẫn bằng nhau, đoàn nào có tổng số huy chương (vàng, bạc, đồng) 

ở các nội dung nam, nữ phối hợp nhiều hơn xếp trên. 

+ Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm. 

2. Kỷ luật 

- Trưởng đoàn, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên vi phạm luật, điều 

lệ, các quy định của Ban Tổ chức và có hành vi vi phạm đạo đức tùy theo mức độ 

vi phạm sẽ bị Ban Tổ chức quyết định hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất 

quyền thi đấu tại giải hoặc các hình thức kỷ luật cao hơn. Các hình thức kỷ luật 



sẽ có thông báo bằng văn bản đến các đoàn, địa phương, ngành, đơn vị chủ quản 

của đoàn. 

- Việc khiếu nại về nhân sự phải kết thúc trước khi bốc thăm xếp lịch thi 

đấu, trong và sau khi thi đấu nếu đơn vị nào bị phát hiện vận động viên vi phạm 

nhân sự thì vận động viên đó bị loại khỏi giải, không được xét hạng đội, đoàn và 

xử lý theo quy định tại Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao và Luật Khiếu 

nại, tố cáo. 
Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Bộ chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Phòng Văn hóa- Xã hội, Trung tâm dịch 

vụ sự nghiệp công các xã, phường, đặc khu; 

- Lưu VT, QLTDTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL 

Phạm Thị Tô Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UBND PHƯỜNG/XÃ/ĐẶC KHU…….. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 

–––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hải Phòng, ngày         tháng      năm 2026 

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN KÉO CO  

 

 

  Trưởng đoàn:……………………………………………. 

  Số điện thoại:……………………………………………. 

 

TT Họ và Tên Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nội dung thi đấu 

8 người 6 người 4 người 
nam đến 

560kg 

nữ đến 

520kg 

nam - 

nữ đến 

540kg 

nam 

đến 

480 kg 

nữ 

đến 

440kg 

nam - 

nữ đến 

460kg 

nam đến 

320 kg 

nữ đến 

300kg 

nam - 

nữ đến 

310kg 

1             

2             

 

 
Nơi nhận: 
- BTC giải kéo co ĐHTDTT; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 


		2026-03-20T16:33:36+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đình Tự <nguyendinhtu@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cổng thông tin điện tử thành phố - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Email: hpnet@haiphong.gov.vn; https://hpnet.vn
	2026-03-24T15:28:56+0700
	HẢI PHÒNG
	Phạm Thị Tô Trang<phamthitotrang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này trên HP-eOffice


		2026-03-24T15:49:04+0700
	Việt Nam
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH <sovhttdl@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-24T15:49:05+0700
	Việt Nam
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH <sovhttdl@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-24T15:49:05+0700
	Việt Nam
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH <sovhttdl@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-24T15:49:06+0700
	Việt Nam
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH <sovhttdl@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




